
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh 

và điều hoà không khí
S 1234 1234 1234 1234 1234

Huỳnh Thiện Trứ C 34 1234 1234 1234

Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh 

và điều hoà không khí
S 1234 1234 1234 1234

Lê Thanh Hùng C 1234 1234 12

Lạnh cơ bản S

Cao Hoàng Kha C

Điện tử chuyên ngành S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Huỳnh Thiện Trứ C 1234 1234

Pháp luật S

Trần Thanh Xuyên C

Tiếng anh S 1234 1234 45 1234

THỈNH GIẢNG C 1234 1234 1234 1234

Tin học S

Phan Thị Mỹ Hạnh C

SHCN 23

Cao Thị Phương Phụng

Ghi chú:…………………………………………………………………

DUYỆT CỦA BGH Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2021

P TRƯỞNG KHOA

Triệu Văn Tám

C

S
A2.102

A2.102 34

Xưởng 150

Xưởng 90

A2.102 26

Tuần 14 (29/03-03/04/2021) Tuần 15 (05/04-10/04/2021) Tuần 16 (12/04-17/04/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 2 khóa 15 

Địa điểm: Điểm đào tạo 1

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 13 (22/03-27/03/2021)

C1.502 15

C1.310 90

PM2 45



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh 

và điều hoà không khí
S

T Trứ và T Hùng C

Lạnh cơ bản S

Cao Hoàng Kha C

Điện tử chuyên ngành S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Huỳnh Thiện Trứ C 1234 1234 1234 1234 12

Pháp luật S 1234 123

Trần Thanh Xuyên C 1234 1234

Tiếng anh S 1234 1234 1234 1234

THỈNH GIẢNG C 1234 1234 12

Tin học S

Phan Thị Mỹ Hạnh C

SHCN 45

Cao Thị Phương Phụng

Ghi chú: 21/04 nghỉ giỗ tổ, nghỉ 30/04 và 01/05

G
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n
g
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g
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DUYỆT CỦA BGH Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2021

P TRƯỞNG KHOA

Triệu Văn Tám

C

S
A2.102

C1.502 15

C1.310 90

PM2 45

A2.102 60

Xưởng 150

Xưởng 90

Tuần 18 (26/04-01/05/2021) Tuần 19 (03/05-08/05/2021) Tuần 20 (10/05-15/05/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 2 khóa 15 

Địa điểm: Điểm đào tạo 1

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 17 (19/04-24/04/2021)



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh 

và điều hoà không khí
S

T Trứ và T Hùng C

Lạnh cơ bản S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Cao Hoàng Kha C 1234 1234 1234 1234

Điện tử chuyên ngành S Thi 

Huỳnh Thiện Trứ C

Pháp luật S

Trần Thanh Xuyên C

Tiếng anh S 1234

THỈNH GIẢNG C 1234 1234 1234

Tin học S 1234 1234 12345 1234 1234 1234 1234 Thi

Phan Thị Mỹ Hạnh C 1234 1234 1234 1234 Ôn

SHCN 23

Cao Thị Phương Phụng

Ghi chú:…………………………………………………………………

DUYỆT CỦA BGH Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2021

P TRƯỞNG KHOA

Triệu Văn Tám

C

S
A2.102

C1.502 15

C1.310 90

PM2 45

A2.102 60

Xưởng 150

Xưởng 90

Tuần 22 (24/05-29/05/2021) Tuần 23 (31/05-05/06/2021) Tuần 24 (07/06-12/06/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 2 khóa 15 

Địa điểm: Điểm đào tạo 1

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 21 (17/05-22/05/2021)



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh 

và điều hoà không khí
S

T Trứ và T Hùng C

Lạnh cơ bản S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Cao Hoàng Kha C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Điện tử chuyên ngành S

Huỳnh Thiện Trứ C

Pháp luật S

Trần Thanh Xuyên C

Tiếng anh S 1234 1234 12

THỈNH GIẢNG C 1234 1234

Tin học S

Phan Thị Mỹ Hạnh C

SHCN 23

Cao Thị Phương Phụng

Ghi chú:…………………………………………………………………

DUYỆT CỦA BGH Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2021

P TRƯỞNG KHOA

Triệu Văn Tám

C

S
A2.102

C1.502 15

C1.310 90

PM2 45

A2.102 60

Xưởng 150

Xưởng 90

Tuần 26 (21/06-26/06/2021) Tuần 27 (28/06-03/07/2021) Tuần 28 (05/07-10/07/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 2 khóa 15 

Địa điểm: Điểm đào tạo 1

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 25 (14/06-19/06/2021)



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh 

và điều hoà không khí
S

T Trứ và T Hùng C

Lạnh cơ bản S 1234 12 Thi

Cao Hoàng Kha C 1234

Điện tử chuyên ngành S

Huỳnh Thiện Trứ C

Pháp luật S

Trần Thanh Xuyên C

Tiếng anh S

THỈNH GIẢNG C

Tin học S

Phan Thị Mỹ Hạnh C

SHCN 23

Cao Thị Phương Phụng

Ghi chú: Tuần 30 ôn thi, tuần 31 và tuần 32 thi chấm thi

ÔN THI THI VÀ CHẤM THI

DUYỆT CỦA BGH Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2021

C1.502 15

C1.310 90

PM2 45

A2.102 60

Xưởng 150

Xưởng 90

Tuần 30 (19/07-24/07/2021) Tuần 31 (26/07-31/07/2021) Tuần 32 (02/08-07/08/2021)

P TRƯỞNG KHOA

Triệu Văn Tám

C

S

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 2 khóa 15 

Địa điểm: Điểm đào tạo 1

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 29 (12/07-17/07/2021)

A2.102






